
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ SƠN CẨM HÀ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:        /BC-UBND Sơn Cẩm Hà, ngày      tháng      năm 2026 
                                                   

BÁO CÁO 

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh  

trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà từ ngày 01/7/2025 đến nay,  

phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã. 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sáp nhập các 

xã Tiên Sơn, Tiên Châu và Tiên Hà; tổng diện tích tự nhiên 11.912,4 ha, dân số 

3.981 hộ/17.409 người, có 20 thôn. Xã cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 

60 km về hướng Nam; có tuyến đường huyết mạch đi qua trung tâm xã gồm: ĐT612, 

ĐT614 và ĐT615. Phía Đông: giáp xã Tây Hồ, xã Tiên Phước; phía Tây: giáp xã 

Việt An; phía Nam: giáp xã Thạnh Bình, xã Lãnh Ngọc; phía Bắc: giáp xã Đồng 

Dương, xã Thăng Phú. Xã Sơn Cẩm Hà sau sắp xếp, bộ máy chính quyền xã được 

tổ chức lại theo hướng tinh gọn gồm các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp 

công lập phù hợp với mô hình mới. Các chức danh được sắp xếp hợp lý, đảm bảo 

tránh chồng chéo nhiệm vụ. Nguyên tắc tập trung dân chủ được đảm bảo trong hoạt 

động điều hành; trách nhiệm của từng cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu được nâng 

cao; phương thức quản lý có sự đổi mới theo hướng hiện đại, thống nhất. Chính 

quyền đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Dữ liệu dân cư 

được đồng bộ sau sáp nhập, việc giải quyết thủ tục hành chính trở nên nhanh chóng, 

hiệu quả hơn. 

II. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH, QUỐC PHÒNG TRÊN 

ĐỊA BÀN XÃ TỪ NGÀY 01/7/2025 ĐẾN NAY 

Từ khi sáp nhập đến nay, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng 

bộ, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; bám sát 

chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 

I, nhiệm kỳ 2025–2030, kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch công 

tác phù hợp với thực tế địa phương; tổ chức thành công các hoạt động phục vụ Đại 

hội Đảng bộ xã Sơn Cẩm Hà lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Ngay sau khi được 

thành lập, UBND xã đã ban hành các Quyết định thành lập các phòng, đơn vị trực 

thuộc UBND; Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, 

đơn vị; thành lập các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác… để thực hiện các nội dung, 

nhiệm vụ trên các lĩnh vực phòng, đơn vị phụ trách1. Chỉ đạo cho các ngành, đơn vị xây 

 
1 Cụ thể: Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 01/7/2025, 182/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 về ban hành Quy chế làm việc 

của Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà, nhiệm kỳ 2021 – 2026; số 496/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 về việc ban hành 

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà, nhiệm kỳ 2026-2031; các quyết định: số 151/QĐ-UBND 

ngày 21/07/2025, số 970/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; số 59/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND&UBND, số 139/QĐ-UBND ngày 18/07/2025 quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế, số 134/QĐ-UBND ngày 14/07/2025 quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công, số 138/QĐ-UBND ngày 
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dựng, ban hành Quy chế hoạt động, Chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ 

thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan. Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ thành phố lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, 

nhiệm kỳ 2025-2030; đây là cơ sở quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào 

cuộc sống, gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của xã trong điều kiện 

vận hành mô hình chính quyền mới. 

UBND xã chú trọng triển khai các Nghị quyết lớn của Trung ương để cụ thể hóa 

thành các kế hoạch, đề án phù hợp với điều kiện địa phương. Tích cực phối hợp với 

Thường trực HĐND, các Ban Xây dựng Đảng, UBMTTQVN xã và các đơn vị liên 

quan trong việc triển khai, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, giải pháp phát 

triển kinh tế xã hội – an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng đội ngũ, phòng chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, giảm nghèo, thực hiện các chính 

sách an sinh xã hội cho Nhân dân, cấp quà cho Nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách 

mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, Tết Nguyên đán 2026; tiếp tục hỗ trợ Nhân dân 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Tả lợn Châu Phi, phòng chống, khắc phục 

hậu quả do thiên tai gây ra… 

Công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp 

được UBND xã quan tâm chỉ đạo thực hiện; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã 

thường xuyên triển khai, phổ biến nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính 

và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động; qua đó, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ 

hơn về các quy định, chủ trương liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức 

chính quyền 2 cấp. 

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, tình hình 

an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế - xã hội có bước phát 

triển, đời sống Nhân dân được cải thiện đáng kể, thế trận quốc phòng toàn dân gắn 

với thế trận an ninh Nhân dân. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, 

các hoạt động của xã đã đi vào hoạt động nhịp nhàng, phục vụ tốt nhu cầu của Nhân 

dân; các hoạt động văn hóa – xã hội được tổ chức triển khai đồng bộ để phục vụ Tết 

Nguyên đán, trọng tâm là các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao; chăm lo Tết cho 

các đối tượng gia đình chính sách chu đáo. Tất cả quá trình giải quyết thủ tục hành 

chính đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Công tác số hóa hồ sơ, thanh toán 

trực tuyến, rà soát – đơn giản hóa TTHC được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực. 

Hiện nay, xã đã tích cực triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, triển khai các 

nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thi công các 

 
18/07/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa – Xã hội. Quyết định số 

577/QĐ-UBND ngày 01/10/2025 ban hành quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã; Nghị quyết số 01/NQLT ngày 25/07/2025 ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực 

HĐND-UBND-Ban thường trực UBMTTQVN xã Sơn Cẩm Hà, nhiệm kỳ 2021-2026, Quyết định số 242/QĐ-UBND 

ngày 07/08/2025 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân; Quy chế phối hợp ngày 17/9/2205 giữa 

UBND  xã Sơn Cẩm Hà và Đội Quản lý điện Tiên Phước giai đoạn 2025 – 2030; số 352/QĐ-UBND ngày 18/08/2025 

ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, số  236/QĐ-UBND ngày 04/08/2025 ban 

hành quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh xã, số 136/QĐ-UBND ngày 16/07/2025 về 

ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng Trụ sở làm việc HĐND&UBND xã,….. 
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công trình trọng điểm năm 2026 và các dự án nhận bàn giao từ Ban Quản lý dự án 

khu vực Tiên Phước, đảm bảo tiến độ giải ngân theo yêu cầu.  

1. Về kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, UBND xã đã tiến 

hành kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định. HĐND, UBND xã đã ban hành các 

Nghị quyết, Đề án, Quyết định việc thành lập 03 cơ quan chuyên môn, 01 tổ chức 

hành chính, 12 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã, gồm: Văn phòng 

HĐND&UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế, Trung tâm Phục vụ hành 

chính công, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và 11 đơn vị sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo. 

Tổng số cán bộ, công chức được bố trí tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND 

xã là 45 người2. Công tác sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị 

được triển khai theo định hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đối với các 

đơn vị sự nghiệp giáo dục, UBND xã đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2026 về việc thành lập trường Mẫu giáo Tuổi Thơ trên cơ sở sáp nhập 

trường Mẫu giáo Tiên Cẩm và trường Mẫu giáo Tiên Sơn; tổng số đơn vị sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo hiện nay trên địa bàn xã 10 trường. Trình UBND thành phố phê 

duyệt 19 người hoạt động không chuyên trách có nguyện vọng xin nghỉ thôi việc, đã 

thực hiện chi trả 17 trường hợp với tổng số tiền 4.898.120.000 đồng. 

Tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan chuyên môn 

sau khi vận hành chính quyền địa phương 02 cấp; trên cơ sở đó, xác định rõ các nhiệm 

vụ thuộc thẩm quyền cấp xã và các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền từ cấp trên. 

Ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

và các Ủy viên UBND xã; đồng thời, thực hiện ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính 

cho người đứng đầu các cơ quan chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. 

Các lĩnh vực quản lý nhà nước như kinh tế, văn hóa - xã hội, nội chính, cải cách 

hành chính được phân công cụ thể cho từng cơ quan chuyên môn gắn với trách nhiệm 

của người đứng đầu; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị từng bước được hoàn 

thiện, bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và không làm gián đoạn việc giải 

quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. UBND xã đã hoàn thành việc bố trí 

cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị trực thuộc theo đúng 

chức năng, nhiệm vụ. Việc điều động, biệt phái công chức được thực hiện chủ động, 

đảm bảo phù hợp với yêu cầu công việc, đáp ứng nhu cầu bố trí nguồn nhân lực cân 

đối, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ (thực hiện điều động đối với 09 trường 

hợp, biệt phái 01 trường hợp).  

2. Việc xây dựng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý 

Công tác phát triển hạ tầng số và xây dựng dữ liệu số trên địa bàn xã được tập 

 
2 trong đó Thường trực HĐND, UBND xã: 06 người Văn phòng HĐND và UBND: 13 người, Phòng Kinh tế: 12 

người, Phòng Văn hóa – Xã hội: 10 người và Trung tâm Phục vụ hành chính công 04 người. Tổng số viên chức được 

bố trí tại các đơn vị sự nghiệp công lập là 216 người, trong đó Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công 07 người, 

viên chức các đơn vị trường học 209 người. Ngoài ra, còn có 04 hợp đồng lao động tại các vị trí phục vụ, bảo vệ, lái 

xe và 04 hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã 
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trung triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng của thành 

phố và Trung ương. Việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đi đôi với xây dựng, 

chuẩn hóa dữ liệu đã từng bước đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động của 

hệ thống chính trị, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của Nhân 

dân. Trong năm, xã đã bổ sung, thay thế một số trang thiết bị xuống cấp, lạc hậu; 

nâng tổng số máy vi tính phục vụ công việc đáp ứng 100% cán bộ, công chức có 

thiết bị làm việc riêng. Các thiết bị ngoại vi như máy in, máy scan được trang bị đầy 

đủ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và các bộ phận chuyên môn, bảo đảm 

phục vụ số hóa hồ sơ và xử lý công việc điện tử. 

Hệ thống mạng nội bộ (LAN) được củng cố, nâng cấp, bảo đảm kết nối thông 

suốt giữa các bộ phận; đường truyền internet băng thông rộng được duy trì ổn định, 

hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn. Đồng thời, xã từng bước triển khai ứng dụng các 

nền tảng điện toán đám mây trong lưu trữ và quản lý dữ liệu, giúp nâng cao khả năng 

chia sẻ thông tin, bảo đảm an toàn dữ liệu và tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng. Chủ 

động phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên triển khai kết nối, liên thông 

các hệ thống thông tin dùng chung của thành phố và Trung ương. Các phần mềm 

như hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống một cửa điện tử, cổng dịch vụ 

công trực tuyến được sử dụng thống nhất, đồng bộ từ xã đến thành phố. 

Xã ứng dụng chữ ký số và xử lý văn bản điện tử trên địa bàn xã được triển khai 

đồng bộ, góp phần quan trọng trong xây dựng môi trường làm việc số, nâng cao hiệu 

quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. UBND xã đã tổ chức triển khai, 

trang bị và yêu cầu sử dụng chữ ký số nhằm thực hiện nghiêm túc trong ký duyệt 

văn bản điện tử, bảo đảm tính pháp lý, an toàn, bảo mật thông tin theo quy định. 

Song song đó, xã đẩy mạnh việc xử lý văn bản trên môi trường điện tử thông qua hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành. Đến nay, 100% văn bản đi, đến (trừ văn bản 

mật theo quy định) được tiếp nhận, xử lý, phát hành hoàn toàn trên môi trường mạng. 

Quy trình xử lý văn bản được chuẩn hóa, liên thông giữa các bộ phận, bảo đảm nhanh 

chóng, kịp thời và chính xác. Việc tăng cường sử dụng hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành đã giúp lãnh đạo xã theo dõi, chỉ đạo công việc một cách trực tuyến, mọi 

lúc, mọi nơi; đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch và khả năng giám sát 

trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Thời gian luân chuyển, xử lý văn 

bản được rút ngắn đáng kể; chi phí in ấn, lưu trữ giảm; hiệu suất làm việc của cán 

bộ, công chức được nâng lên rõ rệt. 

UBND xã đã mua sắm máy điều hoà để đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ 

công chức; mua âm thanh, máy móc trang bị cho hội trường Trụ sở HĐND&UBND 

xã; mua 01 xe ô tô dùng chung từ nguồn thành phố bổ sung; sửa chữa trụ sở làm 

việc, sửa chữa hội trường từ nguồn thành phố bổ sung và nguồn ngân sách xã.  

3. Trên lĩnh vực kinh tế 

Thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 về kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2026, xác định mục tiêu 

tăng trưởng GRDP của thành phố từ 11% trở lên; Quyết định số 288/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2026 về nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch năm 

2026 với chủ đề “Năm phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, 

ch
au

nt
3-

01
/0

7/
20

26
 1

7:
02

:1
7-

ch
au

nt
3-

ch
au

nt
3-

ch
au

nt
3



5 

 

các cơ chế, chính sách đặc thù, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế 

và bảo đảm an sinh xã hội”; Ủy ban nhân dân xã đã tham mưu HĐND xã ban hành 

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 30/01/2026 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 trên địa bàn xã, Nghị quyết số 21/NQ-HĐND 

ngày 29/4/2026 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng trên 

địa bàn xã giai đoạn 2026 – 2030, Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 29/4/2026 về 

phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030; tham mưu Ban Thường vụ 

Đảng ủy ban hành Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 10/02/2026 của 

Thành ủy Đà Nẵng về mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên địa bàn xã. Trong quá trình 

triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND xã đã xây dựng kế 

hoạch tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt; đồng thời tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tại các bộ phận chuyên môn và các 

đơn vị trực thuộc. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ 

được giao.  

Đã tập trung phát huy giá trị kinh tế vườn, kinh tế trang trại3 và phát triển các 

cây chủ lực địa phương như Măng cụt, Bòn bon, Tiêu,... đáng chú ý, hạt tiêu Tiên 

Phước đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý theo Quyết định số 179/QĐ-SHTT 

ngày 29/4/2026 của Cục Sở hữu trí tuệ, khu vực địa lý được bảo hộ thuộc các xã 

Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc, Sơn Cẩm Hà. Tăng cường rà soát, hướng dẫn 

người dân đăng ký nguyện vọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng 

lúa; khảo sát, xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng keo, 

đất rừng sản xuất. Thực hiện nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ và giải ngân kinh phí hỗ 

trợ, phát triển kinh tế vườn theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND đối với các hộ 

dân tham gia năm 2025. Xây dựng kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao 

giá trị; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tập 

trung phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ, bền vững giai đoạn 2026-

2030. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng. Củng cố, kiện 

toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã; đồng thời, ban hành Kế 

hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

giảm nghèo bền vững; chỉ đạo tiếp tục duy trì, thực hiện hiệu quả, chất lượng chương 

trình OCOP trên địa bàn xã (xã có 07 sản phẩm OCOP, trong đó 06 sản phẩm đạt 3 

sao và 1 sản phẩm đạt 4 sao). Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu 

chí nông thôn mới theo quy định tại Quyết định 51/QĐ-TTg của Thủ tướng chính 

phủ4 và xã phấn đấu về đích Nông thôn mới năm 2028. 

Tổng đàn gia súc trên địa bàn xã đạt 36.539 con5; triển khai tiêm phòng đợt 

 
3 tổng diện tích vườn 1.687,28 ha; toàn xã có 74 trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ 

4. Số tiêu chí đạt chuẩn: 01 tiêu chí (Tiêu chí 4 về Đào tạo nguồn nhân lực nông thôn). Đạt chuẩn 26 chỉ tiêu 

(1.2,1.3,2.2,2.3,2.4, 2.6; 3.4,3.6; 4.1,4.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.7; 7.2, 7.4; 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 10.1, 10.2, 10.4) Số 

tiêu chí chưa đạt chuẩn: 09 tiêu chí (Tiêu chí 1 về Quy hoạch; Tiêu chí 2 về Hạ tầng kinh tế - xã hội; Tiêu chí 3 về 

Phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí 5 về Văn hóa, Giáo dục, Y tế; Tiêu chí 06 về Giảm nghèo và An sinh xã hội; 

Tiêu chí 7 Khoa học công nghệ và CĐS; Tiêu chí 08 về Môi trường và cảnh quan nông thôn; Tiêu chí 09 về Xây dựng 

hệ thống chính trị và hành chính công; Tiêu chí 10 về Tiếp cận pháp luật và An ninh, Quốc phòng).   

Số chỉ tiêu chưa đạt chuẩn là 21 chỉ tiêu gồm: 1.1, 2.1, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 5.1, 5.2, 5.4, 6.4, 6.6, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.2, 10.3. 
5 Trâu bò 1.582 con, lợn 34.957 con (giảm so năm 2025), gia cầm 41.000 con 
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1/20266; tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi ổn định, kiểm soát tốt. Đề nghị cấp 

bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Tả lợn Châu Phi năm 2025 với tổng kinh phí 

4.796.348.000 đồng. Ban hành các kế hoạch về phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn. Nhìn chung, ngành chăn nuôi cơ bản ổn định, công tác phòng, chống dịch 

bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát tốt. 

Thường xuyên tuyên truyền bản tin cảnh báo cháy rừng vào những ngày khô 

hanh, cấp dự báo cháy rừng từ cấp IV trở lên; tỷ lệ che phủ rừng đạt 69%. Công tác 

quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; 

các tồn tại, vướng mắc trên lĩnh vực đất đai được tập trung rà soát, tháo gỡ theo đúng 

quy định. Phê duyệt Đề cương dự toán điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng 

các xã Tiên Cẩm, Tiên Châu, Tiên Sơn, Tiên Hà cũ. Tổ chức thẩm định, phê duyệt 

đề cương dự toán Quy hoạch chung xã Sơn Cẩm Hà đến năm 2030, định hướng đến 

năm 2050. Lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Sơn Cẩm Hà đến năm 2030, 

định hướng đến năm 2050, trình Sở Xây dựng thẩm định. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, 

triển khai thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai xã; tổ chức họp 15 

thôn7 để triển khai công tác xác định ranh giới, cắm mốc thửa đất; lập điều chỉnh 

thiết kế kỹ thuật – dự toán Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai xã, trình Sở Nông 

nghiệp và Môi trường thẩm định. Ban hành kế hoạch đột phát phát triển hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông nhằm thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp. Công tác quản lý, sử 

dụng tài sản công được chú trọng triển khai thực hiện đúng quy định. Hoạt động tín 

dụng chính sách ổn định, đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất. 

Theo dõi tình hình triển khai thực hiện các dự án nhận bàn giao từ BQL đầu tư 

xây dựng khu vực Tiên Phước8; tổng mức đầu tư 102,396 tỷ đồng; tổng vốn đã phân 

bổ 59,150 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách tỉnh, huyện (cũ) 48,870 tỷ đồng; vốn 

ngân sách xã cân đối năm 2026: 10,280 tỷ đồng. Hiện nay các dự án được tiếp nhận, 

các dự án đầu tư công khởi công mới năm 20269, dự án nhận bàn giao tại Quyết định 

 
6 LMLM trâu bò đạt 45,39%, THT trâu bò đạt 45,39%, Viêm da nổi cục trâu bò đạt 71,11%; DTL, THT-PTH heo đạt 

96,96%; dại chó 56,8%. 
7 Trừ thôn Thanh Tân, Thanh Bôi, Thanh Khê, Hội An, Hôi Lâm 
805 công trình đã hoàn thành gia hạn thời gian thực hiện dự án, hợp đồng thi công xây dựng, các nhà thầu thi công 

đang triển khai thực hiện: Công trình Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước; Công trình Tôn tạo 

khu di tích lịch sử Đồng Trại, huyện Tiên Phước; Công trình Nâng cấp đường ĐH15.TP Tiên Cẩm – Tiên Hà (giai 

đoạn 2); Công trình Khu xử lý rác thải Tiên Hà, hạng mục Bồi thường, GPMB và đường giao thông vào khu xử lý rác 

thải; Công trình Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc; 

- 03 công trình đang thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư: Công trình Hoàn chỉnh tuyến ĐH13.TP (giai đoạn 1), 

Công trình Hoàn chỉnh tuyến ĐH15.TP, Công trình Trụ sở làm việc Công an xã Tiên Hà 

- 01 Công trình đang thực hiện thủ tục dừng chủ trương đầu tư: Công trình Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Nguyễn Du  

9
 UBND xã giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công nhiệm vụ chủ đầu tư 11 dự án khởi công mới năm 

2026 theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 và Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 19/3/2026, các công 

việc đã thực hiện, cụ thể: 

- 06 công trình đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành bàn giao trước 31/7/2026: Công trình Nâng cấp Tuyến 

ĐX1.Tiên Sơn (từ ĐT614 đi Dốc Đá Trắng); Địa điểm: Thôn 2, xã Sơn Cẩm Hà. Công trình Nâng cấp Tuyến ĐX2.Tiên 

Sơn (từ ĐT.614 đến Nhà văn hóa thôn 4); Địa điểm: Thôn 4, xã Sơn Cẩm Hà. Công trình Nâng cấp tuyến ĐX1. Tiên 

Cẩm (từ ông Tịnh đi ông Liễu); Địa điểm: Thôn Cẩm Đông, xã Sơn Cẩm Hà. Công trình Nâng cấp tuyến ĐX3.Tiên 

Sơn (từ ĐT.614 đi ông Tham); Địa điểm: Thôn 6, xã Sơn Cẩm Hà. Công trình Đèn tín hiệu giao thông nút giao tuyến 

đường ĐT.614 và ĐT.615 đoạn qua địa bàn xã Sơn Cẩm Hà; Địa điểm: Thôn Cẩm Tây, xã Sơn Cẩm Hà. Công trình 

Nâng cấp Đập Làng; Địa điểm: Thôn Thanh Khê, xã Sơn Cẩm Hà. 
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1633/QĐ-UBND ngày 13/4/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng10 được tổ chức 

thực hiện theo quy định. Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025: 95,8%; năm 2026 

(tính đến thời điểm ngày 24/6/2026): 34,78%. 

 2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

Duy trì hoạt động ổn định của bộ máy hành chính; thực hiện nghiêm kỷ luật, 

kỷ cương hành chính. Công tác tiếp nhận, bổ nhiệm, phân công, bố trí công tác, điều 

động cán bộ, công chức, viên chức; các chế độ, chính sách của cán bộ, công chức và 

người lao động được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Triển khai xây dựng 

Đề án vị trí việc làm; Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn theo chỉ đạo của UBND thành 

phố. Công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm trọng đại của quê hương, 

đất nước được quan tâm thực hiện chu đáo; phong trào xây dựng đời sống văn hóa 

thôn, tộc họ, cơ quan, gia đình văn hóa tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tích cực 

phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài của thành phố, Trung ương kịp thời quảng 

bá hình ảnh xã Sơn Cẩm Hà, giới thiệu thành tựu, tiềm năng thế mạnh của xã. Tổ 

chức kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương khen thưởng năm 

học 2024-2025. Tổ chức thành công lễ: Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập Trường 

Tân học Phú Lâm (1905-2025) và trao giải thưởng Lê Cơ xã Sơn Cẩm Hà lần thứ I 

năm 2025; tưởng niệm 70 năm ngày đồng bào, đồng chí hy sinh trong vụ thảm sát 

tại Sơn Cẩm Hà; tổ chức lễ hội Kỳ Yên lần thứ III năm 202611 được Nhân dân đồng 

tình, ủng hộ; phát hành biểu trưng (logo) xã Sơn Cẩm Hà; hiện nay đang lấy ý kiến 

để hoàn chỉnh, phát hành tập san về các di tích, danh thắng trên địa bàn xã. Tham 

gia Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X năm 2026. 

Công tác đền ơn, đáp nghĩa, trợ giúp xã hội được thực hiện thường xuyên, góp 

phần chăm lo cho đời sống Nhân dân ngày càng ổn định; công tác an sinh xã hội 

được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng12. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu 

quả Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Công tác phòng chống dịch các loại 

bệnh được triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của 

 

- 03 công trình đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu thi công bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua 

mạng, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2026: Công trình: Xây mới Nhà thi đấu Trường THCS Nguyễn 

Trãi; Địa điểm: Thôn Hội An, xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng. Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng 

qua khu trung tâm xã trên tuyến ĐT614 địa bàn xã Sơn Cẩm Hà; Địa điểm: thôn Hội Lâm, Cẩm Phô, Cẩm 
Tây, và thôn 2, 3, 4, 5 xã Sơn Cẩm Hà. Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng qua khu trung tâm xã trên tuyến ĐT615 

địa bàn xã Sơn Cẩm Hà; Địa điểm: Thôn Cẩm Lãnh, Cẩm Tây, Cẩm Phô, Trung An, Phú Vinh, Tiên Tráng, Đại Tráng 

xã Sơn Cẩm Hà. 

- 02 công trình đang hoàn thiện thủ tục đầu tư: Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến 

ĐT615 qua trung tâm xã và Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây mới Trường TH Nguyễn Du 
10 Tổng số dự án được giao: 05 dự án, số dự án đã nhận bàn giao: 01 dự án (Trụ sở làm việc Công an xã Tiên Châu), 

số dự án không thực hiện bàn giao 04 dự án do các dự án này đến nay đã hoàn thành công tác quyết toán, tất toán theo 

quy định; không còn phát sinh công nợ đối với các đơn vị tham gia thực hiện dự án. Đồng thời, UBND xã đã phối hợp 

với các chủ đầu tư cũ đối chiếu số liệu và thực hiện điều chỉnh nguồn kinh phí ngân sách từ cấp 3 về cấp 2 và hoàn 

thành đối chiếu quyết toán năm; thực hiện xóa tài khoản dự án trên hệ thống theo quy định hiện hành 
11 tổ chức các hoạt động như đêm văn nghệ quần chúng, công khai biểu trưng xã, Trưng bày sản phẩm nhà nông, sản 

phẩm Ocop, tiền Ocop, đêm hội bài chòi, lễ công bố quyết định danh lam thắng cảnh Thác Ồ Ồ, Lễ rước Sắc phong, 

cuộc thi sáng tác logo xã Sơn Cẩm Hà. 
12 tỷ lệ hộ nghèo 3,67%, tỷ lệ lao động qua đào tạo 81,12%, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,05%. 
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Chính phủ, Bộ ngành và UBND thành phố. Lập sơ đồ mộ chí tại các nghĩa trang liệt 

sĩ báo cáo sở Nội vụ phục vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm 

kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. 

Thực hiện sáp nhập Trường Mẫu giáo Tiên Sơn và Trường Mẫu giáo Tiên Cẩm 

thành Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, 

ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, gắn với 

nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã. Quan tâm thực hiện đảm bảo các chế 

độ, chính sách đối với học sinh, giáo viên đảm bảo theo đúng quy định; đặc biệt là 

chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên; chế độ cho giáo viên dạy 

trẻ khuyết tật và học sinh khuyết tật. Chú trọng đảm bảo ổn định đội ngũ cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập cho các trường 

học trên địa bàn. Ban hành Thư ngỏ hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh khó khăn 

trên địa bàn xã. Chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn 

thương tích cho học sinh trong dịp hè, đặc biệt là tai nạn đuối nước. 

Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 57/NQ-TW, ngày 22/12/2024 của 

Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số 

quốc gia năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; phân bổ nguồn vốn, thẩm định các dự 

toán kinh phí mua sắm các thiết bị phục vụ cho công tác chuyển đổi số13. Phong trào 

“Bình dân học vụ số” được phát động rộng rãi; hoạt động Tổ công nghệ số cộng 

đồng tiếp tục phát huy hiệu quả.  

3. Công tác quốc phòng, an ninh. 

Quốc phòng - An ninh được giữ vững; lực lượng vũ trang xã duy trì nghiêm 

chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn, bảo đảm an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các dịp lễ, Tết và sự kiện chính trị 

quan trọng. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tổ chức tiếp đón và 

gặp 39 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Xây dựng kế 

hoạch tuyển quân năm 2027, rà soát thực lực thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và chuẩn 

bị xét duyệt tuyển quân năm 2027 đến cấp thôn14. 

Tiếp tục duy trì phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng cao hiệu 

quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, tập trung phấn 

đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã không ma túy vào năm 2029. Thực hiện tốt 

công tác phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân và các cơ quan có liên quan trong 

quá trình giải quyết các vụ án hành chính phát sinh trên địa bàn. Thực hiện tốt Quy 

chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thành phố, Tòa án nhân dân khu vực 7, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, 

đơn vị tập trung tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Quy 

chế phối hợp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm 

vi quản lý. Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp nhận, trao đổi thông tin, phối hợp xử 

lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp 

 
13 Đến nay các đơn vị đã thực hiện giải ngân được 1,067,830,000/2.000.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 53,4%. 
14

 Thanh niên thực hiện nghĩa vụ năm 2026: 37 công dân nam (Quân sự: 29 thanh niên, Сông an: 08 thanh niên); công 

dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027 (18 - 27 tuổi) 657 thanh niên; đăng ký NVQS lần đầy năm 2026 121 thanh 

niên. 
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luật và quy định tại Quy chế. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thi 

hành án khu vực 7 phối hợp xác minh điều kiện, hoàn cảnh các trường hợp phải thi 

hành án dân sự trên địa bàn xã.  

4. Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công: Chỉ đạo tiếp tục 

nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công trong việc 

phục vụ Nhân dân, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả. Từ ngày 

ngày 01/7/2025 đến nay, công tác giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện 

đảm bảo, đúng quy định. Trong đó: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 4793 hồ sơ (trực tuyến 

4748 hồ sơ, trực tiếp, dịch vụ bưu chính 45 hồ sơ); số hồ sơ đã giải quyết 4773 hồ 

sơ (đúng và trước hạn 475 4 hồ sơ, quá hạn 19 hồ sơ); số hồ sơ đang giải quyết 19 

hồ sơ (đều trong hạn, 01 hồ sơ dừng xử lý). Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến: 99,06%; tỷ lệ 

thanh toán trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn 99,60%; tỷ lệ số 

hóa hồ sơ 100%; tỷ lệ hài lòng người dân, doanh nghiệp đạt trên 99%.   

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm, kết quả đạt được 

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo ra những tác động 

rõ nét đến nhiều mặt của đời sống quản lý và phát triển ở cơ sở; đã góp phần nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương; từng bước đảm bảo sự thông 

suốt, liên tục trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các hoạt động duy trì 

hoạt động ổn định, liên tục, không làm gián đoạn việc thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ được giao; nâng cao hiệu quả trong xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp với 

điều kiện địa phương, khai thác tốt tiềm năng sẵn có, ổn định tình hình kinh tế - xã 

hội, đảm bảo an sinh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

Sau khi triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tổ 

chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã đã đạt được một số kết 

quả tích cực. Bộ máy tổ chức từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm 

đầu mối trung gian, khắc phục cơ bản tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ 

giữa các cấp, các ngành. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; quy 

trình xử lý công việc được rút ngắn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân 

dân và doanh nghiệp. Chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị 

được phân định rõ ràng hơn, qua đó nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, hạn 

chế tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong thực thi công vụ. Công tác cải 

cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; việc ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính được tăng 

cường; việc cung ứng dịch vụ công và phục vụ người dân, doanh nghiệp được duy 

trì ổn định; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính từng bước được nâng cao, giảm 

thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đời sống, việc làm và sinh hoạt 

của Nhân dân cơ bản ổn định; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, 

kịp thời, góp phần nâng cao mức sống và tạo sự đồng thuận trong xã hội.  

Đội ngũ cán bộ, công chức sau sắp xếp cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, từng 

bước được chuẩn hóa về trình độ, năng lực; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ 

Nhân dân có chuyển biến tích cực. Chính quyền cơ sở phát huy tốt vai trò gần dân, 

sát dân, kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh. Đối với phát triển kinh tế 
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- xã hội, mô hình mới đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy 

nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác bảo đảm quốc phòng, an 

ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; sự phối hợp giữa các lực lượng 

được tăng cường, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra điểm 

nóng, phức tạp. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh được chuyển trực tiếp và rút ngắn trung gian: Người dân gửi đơn và được 

tiếp công dân trực tiếp tại cấp xã, giảm bớt khâu trung gian, giúp thời gian xử lý 

nhanh hơn, hạn chế tình trạng “chuyển đơn lòng vòng”, đơn được chủ động tiếp 

nhận, phân loại và giải quyết, nhiều vụ việc ngay từ đầu giúp nâng cao tỷ lệ giải 

quyết đơn thư đúng hạn, giảm số vụ việc tồn đọng, kéo dài. Một số vụ việc được giải 

quyết ngay tại cơ sở không phải chuyển lên cấp xã giải quyết. 

2. Khó khăn, vướng mắc 

- Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, việc chuyển thực hiện 

chương trình khuyến công từ huyện về xã chưa có quy định cụ thể, rõ ràng về việc 

phân cấp, ủy quyền cho UBND xã thực hiện công tác khuyến công dẫn đến lúng 

túng, chồng chéo; việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức theo vị trí việc làm hiện vẫn 

còn tồn tại một số bất cập do thừa biên chế nhưng lại thiếu công chức có trình độ 

chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, thẩm định hồ sơ đầu tư đối với các 

công trình, dự án trọng điểm, công chức phụ trách lĩnh vực y tế, giáo dục, đội ngũ 

bác sĩ tại Trạm y tế còn thiếu hụt... Tuy nhiên, do yêu cầu tinh giản biên chế theo 

định hướng của Trung ương nên địa phương không thể tiếp nhận bổ sung công chức 

có chuyên môn phù hợp từ các đơn vị cấp xã khác. 

- Mô hình chính quyền địa phương hai cấp chưa có đầy đủ các văn bản hướng 

dẫn cụ thể, thống nhất, dẫn đến lúng túng trong tổ chức thực hiện; khối lượng công 

việc chuyển về cấp xã tăng mạnh, trong khi biên chế và năng lực cán bộ chưa đồng 

đều, dẫn đến áp lực lớn trong xử lý công việc. Một số lĩnh vực còn lúng túng do chưa 

có hướng dẫn cụ thể hoặc còn chồng chéo về thẩm quyền.  

- Hoạt động chăn nuôi trên địa bàn còn phân tán, quy mô nhỏ lẻ nên công tác 

kiểm soát dịch bệnh, quản lý vệ sinh thú y và kiểm soát giết mổ gặp nhiều khó khăn 

đòi hỏi phải tăng cường nguồn lực để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; 

hoạt động chăn nuôi gây ô nhiễm chưa được giải quyết triệt để.  

- Quá trình tiếp nhận công trình, dự án từ các xã cũ trước sáp nhập gặp nhiều 

khó khăn do một số dự án đang triển khai dở dang, thủ tục đầu tư chưa hoàn chỉnh, 

khối lượng thực hiện và giá trị quyết toán chưa được xác định cụ thể. Các xã cũ chưa 

thực hiện bàn giao hồ sơ quản lý, theo dõi tài sản công (tài sản kết cấu hạ tầng thủy 

lợi) gây khó khăn trong công tác theo dõi, tổng hợp. Công tác bồi thường giải phóng 

mặt bằng một số công trình còn gặp vướng mắc; một số tồn tại trên lĩnh vực đất đai 

tại các địa phương chưa được giải quyết dứt điểm; việc khai thác khoáng sản trái 

phép còn xảy ra. 

- Theo Quyết định 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 

một số chỉ tiêu, tiêu chí giao cho UBND thành phố quy định hướng dẫn cụ thể, tuy 
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nhiên hiện nay, UBND thành phố chưa có ban hành bộ tiêu chí và hướng dẫn thực 

hiện; Bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030 yêu cầu cao so với giai đoạn trước; kết quả 

đạt được tiêu chí trên địa bàn còn thấp; nhu cầu nguồn lực để duy trì và đạt chuẩn 

các chỉ tiêu nông thôn mới lớn nhưng ngân sách địa phương hạn chế nên việc thực 

hiện đạt chuẩn nông thôn mới sẽ rất khó khăn. 

- Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính vận hành không ổn định, thường xuyên 

gặp lỗi, treo, hoặc tốc độ truy cập rất chậm. Phần mềm dịch vụ công quốc gia, Hệ 

thống phần mềm một cửa, một cửa liên thông vận hành chưa thực sự ổn định ảnh 

hưởng đến việc nộp hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận, giải quyết. Hiện nay, mỗi Bộ ngành 

sử dụng riêng một phần mềm Một cửa khác nhau, gây khó khăn trong việc tiếp nhận, 

kiểm soát thủ tục hành chính và công tác tổng hợp báo cáo của Trung tâm Phục vụ 

hành chính công. Đa số người dân còn lúng lúng trong việc nộp hồ sơ trực tuyến, 

nên cán bộ tiếp nhận mất nhiều thời gian để hướng dẫn, hỗ trợ… 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN ĐẾN 

1. Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã 

lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu 

quả các văn bản mới, các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy đến cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân trên địa bàn. Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền 

lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chú trọng công tác tiếp công dân, 

xử lý đơn thư; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại, các vụ việc đột 

xuất, phức tạp trên địa bàn. 

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề 

ra. Chú trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Tiếp 

tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 

68-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về mục tiêu 

tăng trưởng 2 con số trên địa bàn xã .... các Đề án, Dự án, Chương trình, Kế hoạch đã 

được UBND thành phố phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được 

cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố. 

- Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, 

xem đây là nhiệm vụ cốt yếu trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục nhất 

quán quan điểm vừa bảo tồn các loại cây ăn quả, cây công nghiệp đặc sản (tiêu, quế, 

lòn bon, cam,...), vừa ưu tiên đầu tư các loại cây ăn trái, cây nông nghiệp có giá trị 

cao, chú trọng các loại cây: dó bầu (trầm hương), cau, sầu riêng, măng cụt, bòn bon... 

- Tăng cường thu hút, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, du lịch sinh thái nhằm nâng cao giá trị trên diện tích. Thực hiện tốt việc tham 

quan học tập các mô hình tốt, đi tắt, đón đầu trong chuyển giao, ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất. Chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng trên diện 

tích đất nông nghiệp kém hiệu quả. Quy hoạch, đầu tư phát triển chăn nuôi theo 

hướng tập trung, an toàn sinh học, nâng cao năng suất, chất lượng gắn với bảo vệ 

môi trường và liên kết tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích chăn nuôi quy mô trang trại 

vừa và nhỏ, giảm dần quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ. Tập trung ổn định sản xuất, phòng 
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chống dịch bệnh các loại cây trồng. Tăng cường hướng dẫn Nhân dân áp dụng tiến 

bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu 

quả kinh tế.  

- Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, sản xuất theo chuỗi giá 

trị. Khuyến khích hoạt động khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp 

phần chuyển dịch cơ cấu ngành, nghề và lao động ở nông thôn. Định hướng nhằm 

nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP hiện có, phát triển ít nhất 02 sản phẩm OCOP 

cấp Quốc gia, gắn với phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện có hiệu quả 

Kế hoạch phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2025-2030, phấn đấu đến năm 

2030, trồng rừng gỗ lớn đạt 30% tổng diện tích đất lâm nghiệp. Bảo vệ nghiêm ngặt 

diện tích rừng tự nhiên hiện có, gắn với trồng rừng thay thế. Thực hiện quản lý có 

hiệu quả tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã. Phấn đấu tỷ lệ thu gom chất thải rắn 

sinh hoạt đạt 95%. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tài nguyên và môi 

trường. 

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi theo hướng an toàn 

sinh học. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cần kiểm soát chặt chẽ các nguồn 

xả thải, nhất là các ngành nghề có nguy cơ ô nhiễm cao; khuyến khích đầu tư đổi 

mới công nghệ thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo. Tăng cường 

công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi 

trường. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành 

động trong cán bộ, công chức và Nhân dân về chủ động ứng phó với biến đổi khí 

hậu, phòng, chống thiên tai.  

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, định hướng phát triển thương mại, dịch vụ; 

kêu gọi thu hút đầu tư để có cơ sở thành lập cụm công nghiệp trong thời gian tới. 

Trình UBND thành phố phê duyệt hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng 

Chợ trung tâm xã, tạo điều kiện khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, sản 

xuất; từng bước hình thành các điểm nhấn phát triển kinh tế, dịch vụ – du lịch, góp 

phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực phát triển bền vững cho địa phương.  

- Tích cực củng cố, thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội. Khuyến khích phát triển các ngành nghề sản xuất tiểu 

thủ công nghiệp, nghề truyền thống có giá trị cao và nguồn nguyên liệu tại địa 

phương... 

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản, môi 

trường; thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý các loại rác thải, làm 

sạch môi trường ở các tuyến đường, khu vực công cộng, công sở, khu dân cư, hộ gia 

đình tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tiếp tục tổ chức công tác tuyên 

truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường, phối hợp trong công tác 

thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn xã. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân 

thực hiện phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư và hạn chế 

phát sinh các điểm tập kết rác tự phát.  

- Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, chủ động 

điều hành ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của UBND thành phố; xử lý cân đối thu 

– chi chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, đáp ứng nhiệm vụ ở địa phương; quản lý 

chặt chẽ việc phân bổ vốn trên cơ sở xác định rõ nguồn và khả năng cân đối vốn. 
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Tập trung lập hồ sơ thiết kế - dự toán, báo cáo kinh tế - kỹ thuật trình thẩm định, phê 

duyệt các dự án, công trình đã có chủ trương đầu tư làm cơ sở triển khai ngay các 

thủ tục đấu thầu, thi công, giải ngân đảm bảo tiến độ kịp thời. 

- Tiếp tục xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu; 

các ngành, các thôn phải thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân theo đúng quy định. Chú trọng giải pháp quản 

lý khai thác các nguồn thu tại chỗ, nhất là nguồn thu thuế khoán ổn định, khai thác 

quỹ đất, thuế xây dựng cơ bản, thuế tài nguyên và các khoản thu khác theo quy định 

của pháp luật.  

- Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hệ 

thống hạ tầng thiết yếu khu vực nông thôn, hướng đến kết nối đồng bộ hệ thống hạ 

tầng theo quy hoạch; tiếp tục hoàn thành và khai thác có hiệu quả các dự án Đường 

vào khu sản xuất tập trung Tiên Châu - Tiên Hà; Nâng cấp đường ĐH 15 TP (Tiên 

Cẩm - Tiên Hà (giai đoạn 2), Khu xử lý rác thải Tiên Hà,….Tiếp tục nâng cấp lưới 

điện, trạm biến áp, các đường dây trung thế để đảm bảo sản xuất, sinh hoạt an toàn 

cho người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới 

vào năm 2028. Lồng ghép các nguồn lực để triển kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2026-2030 đã được thông qua, đáp ứng yêu cầu thực tế, tạo động lực phát triển 

kinh tế - xã hội của xã. 

- Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, phấn 

đấu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 so với năm 2025 tăng 

14,5%. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, các dự án, vận 

động đóng góp của Nhân dân để xây dựng các công trình công cộng phục vụ đời 

sống Nhân dân. Tiếp tục nâng cấp lưới điện, trạm biến áp, các đường dây trung thế 

để đảm bảo sản xuất, sinh hoạt an toàn cho người dân và doanh nghiệp. Đầu tư hoàn 

thiện mạng lưới cơ sở vật chất trường học, thiết chế văn hóa, thể thao. Các trụ sở cơ 

quan được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định; các trạm y tế xã, nhà văn 

hóa, khu thể thao thôn được đầu tư kiên cố phục vụ Nhân dân. 

3. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, giảm 

nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chính sách người có công, đảm bảo an sinh 

xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 

22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo gắn với nâng 

cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã; Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 09/9/2025 

của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số. Củng cố đội 

ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ số lượng, cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ, 

phẩm chất, đạo đức. Tập trung đầu tư cho phát triển giáo dục, tăng cường xã hội hóa, 

đảm bảo 100% trường học đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo 

quy định; giữ vững số lượng và nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn Quốc gia. 

- Tăng cường truyền thông, quảng bá hình ảnh Sơn Cẩm Hà. Duy trì và phát 

huy hiệu quả phong trào văn hóa, văn nghệ theo hướng ưu tiên của địa phương. Tiếp 

tục huy động các nguồn lực đầu tư, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích, danh thắng 

trên địa bàn như: Khu di tích lịch sử Đồng Trại, Khu chứng tích Gò Vàng, Đình làng 

Hội An, Làng sinh thái Thanh Khê, Danh thắng thác Ồ Ồ,... Đầu tư, phát huy hiệu 
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quả của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn. Tập trung phát triển du lịch nông 

thôn theo hướng xanh, bền vững, dựa vào cộng đồng; gắn với xây dựng nông thôn 

mới, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, góp phần 

nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân. Nâng cao chất lượng, đa 

dạng công tác thông tin, tuyên truyền, chú trọng công tác thông tin cơ sở. Hoàn thiện 

Tập san của xã về các di tích, danh thắng trên địa bàn xã nhằm lưu giữ, bảo tồn giá 

trị lịch sử – văn hóa, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách 

mạng cho các thế hệ trẻ. 

- Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW 

ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Huy động, lồng ghép nguồn lực đầu tư cơ 

sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 

xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số để quản lý nhanh hơn, minh 

bạch, hiệu quả hơn. 

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao tinh thần 

trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Đề 

cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền và sự năng động, sáng tạo 

của đội ngũ cán bộ, công chức. 

- Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; quan tâm, chăm 

lo đời sống vật chất, tinh thần người có công, bảo đảm 100% người có công và gia 

đình người có công phải có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của 

cộng đồng dân cư nơi cư trú. Tiếp tục nâng cấp, cải tạo các nghĩa trang liệt sĩ; xây 

mới, sửa chữa nhà ở cho người có công; quan tâm người có thu nhập thấp, người 

khuyết tật, yếu thế, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tăng cường công tác quản lý 

nề nếp, kỷ cương trường học; chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch thực hiện 

phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trong trường học. 

- Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 9. 

Tăng cường phối hợp với phụ huynh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác 

tư vấn, định hướng phân luồng học sinh sau THCS. Ban hành các quyết định hưu trí 

xã hội, bảo trợ xã hội, kinh phí mai táng phí, hồ sơ báo giảm, báo tăng bảo hiểm… 

cho các đối tượng đảm bảo theo quy định.  

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe 

Nhân dân; đẩy mạnh kết nối cung – cầu, giải quyết việc làm cho người lao động; 

thực hiện tốt chế độ công vụ cho người lao động. 

- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về 

giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh giảm nghèo đa chiều. Lồng ghép, huy động đa dạng 

hóa các nguồn vốn để hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế để 

giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt các chính sách về giải quyết việc làm, nâng cao 

thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân, chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Phát triển 

giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường lao động, đẩy mạnh đào tạo nghề 

phù hợp với lực lượng lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao 

năng suất lao động. 
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4. Tập trung củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật 

tự an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 09-

NQ/ĐU ngày 09/01/2026 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 

và kiểm soát ma túy trên địa bàn xã trong tình hình mới; Chỉ thị số 01- CT/ĐU, ngày 

27/01/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài 

nguyên khoáng sản trên địa bàn xã. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa 

phương theo kế hoạch của cấp trên. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-

NQ/TW, ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. 

Tăng cường cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi 

số. Nâng cao chỉ số cải cách hành chính; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, 

đơn vị trong tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp và Nhân dân. 

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và các giải 

pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống, ứng cứu, khắc phục thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đạt kết quả. Xây dựng lực lượng công an nhân dân chính 

quy; tổ an ninh trật tự đủ về số lượng, trình độ chuyên môn, sức chiến đấu, năng lực 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả quả góp phần ổn định tình hình ANCT-TTATXH. Đẩy 

mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia. 

5. Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục 

hành chính; phấn đấu nâng cao vị trí cải cách hành chính của xã hàng năm. Phát huy 

hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Chỉ đạo, phối hợp giải 

quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành các kết luận sau 

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Thực hiện đảm bảo công tác tiếp công dân và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để tồn đọng kéo 

dài, gây bức xúc trong Nhân dân. Tăng cường kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng đơn 

vị trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 

Trên đây là Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 

ninh trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà từ ngày 01/7/2025 đến nay, phương hướng, nhiệm vụ 

trong thời gian đến. Kính báo cáo HĐND xã xem xét, quyết định. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐNĐ xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Các Ban HĐND xã; 

- Các đại biểu HĐND xã; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,VP, PKT. 

CHỦ TỊCH 

 
Phạm Việt Hậu 
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